
 

 

Phụ lục 

 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ ĐẾN 30/9/2026 

(Kèm theo Công văn số                 /HQKV12-NVHQ ngày        tháng       năm           của Chi cục Hải quan khu vực XII) 

 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh 

Số tiền thuế, 

tiền chậm nộp, 

tiền phạt còn 

nợ 

Tình trạng 

nợ (quá 

hạn/cưỡng 

chế) 

Mã và tên cơ quan 

hải quan phát sinh 

nợ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Doanh nghiệp Tư nhân Thi Thi 

Quán 
0401766345 

332 Phạm Cự Lượng, phường An Hải, 

thành phố Đà Nẵng  
52.605.945  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

2 
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Thương mại Hồng Kim Dương  
0401739609 

Lô 58D, đường số 5, Khu công nghiệp Đà 

Nẵng, phường An Hải, thành phố Đà 

Nẵng  

271.473.100  Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

3 
Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại Hồng Gia Phát 
0302889353 

139/28 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 

Nhì, thành phố Hồ Chí Minh  
9.811.335  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

4 
Công ty TNHH Cơ khí Tân Kiến 

Thành 
0301306168 

428 Nguyễn Trãi, phường An Đông, thành 

phố Hồ Chí Minh. 
6.649.864.094  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

5 Công ty Cổ phần Thái Bảo 3200222580 
253 Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 
1.480.585.406  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 
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6 
Công ty TNHH Dòng sông xanh 

Đà Nẵng 
0400425455 

Tổ 10A Bắc Mỹ An, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng  
244.527.000  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

7 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ L & T 
0400398748 

Số 846 Trần Cao Vân, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng  
42.328.020  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

8 

Công ty TNHH Thương mại - 

Dịch vụ - Viễn thông Song 

Phương 

0400465786 
138 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng  
49.232.771  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

9 Công ty TNHH Phương Huy 0400453043 
24 Lê Đình Thám, phường Hòa Cường, 

thành phố Đà Nẵng  
28.405.946  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

10 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thành Đô 
0303950145 

528/1 Cộng Hòa, phường Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  
72.552.641  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

11 
Công ty TNHH Một thành viên 

Nguyễn Cao 
0305089073 

444-446 Nguyễn Hữu Thọ, phường Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 
85.001.309  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

12 
Công ty TNHH MTV Xuất nhập 

khẩu Nguyên liệu Quốc Lâm 
0309985264 

18 đường số 4, Khu phố 5, phường Hiệp 

Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

162.882.200  Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 
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13 

Công ty CP Thương Mại và Dịch 

vụ Xuất nhập khẩu Tân Khải 

Minh 

3300599661 
Số 6 Thiên Thai, phường An Cựu, thành 

phố Huế 
63.224.149  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

14 Công ty TNHH Tuấn Khang 3000436440 Khối 6, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 139.835.634  Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

15 
Xí nghiệp Kinh doanh Tổng hợp 

Đức Thiện Kon Tum 
6100163143 

24 Hoàng Diệu, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi 
22.308.000  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

16 
Nhà máy chế biến rau quả xuất 

khẩu Quảng Nam 

0400100471-

004 

Đường Trần Phú, phường Bàn Thạch, 

thành phố Đà Nẵng 
13.292.567  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

17 Công ty TNHH Nam Hải 0100512918 
Căn hộ N2-4-310 Minh Khai, phường 

Tương Mai, Thành phố Hà Nội 
68.246.347  Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

18 Công ty May mặc Hồng Đức 0400228471 Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 17.013.700  Cưỡng chế 

34NG, 34CC-Hải 

quan Khu công 

nghiệp Đà Nẵng 

19 Công ty TNHH ITG - Phong Phú 0400557331 
Đường số 2 KCN Hòa Khánh, phường 

Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng  
6.301.521.283  Cưỡng chế 

34NG-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 
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20 Công ty nước giải khát Đà Nẵng 0401DNG 
301 Phan Chu Trinh, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. 
416.934.000  Cưỡng chế 

34CC-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 

21 
Công ty Cổ phần SX kinh doanh 

Dịch vụ tổng hợp Miền Trung 
0400353881 

254 Lê Duẫn, phường Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng 
554.649.908  Cưỡng chế 

34CC-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 

22 Công ty TNHH Thảo Vy 0400544822 
Tổ 10, đường Phước Hòa, phường Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng 
465.379.916  Cưỡng chế 

34CC-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 

23 
Công ty TNHH May mặc Vĩnh 

Kỳ 
0400653733 

Quốc lộ 14B, xã Hòa Nhơn, thành phố 

Đà Nẵng  
1.018.743.545  Cưỡng chế 

34CC-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 

24 Công ty TNHH Vĩnh Thắng 0200269181 

Số 18 đường Bờ Sông, đại lộ Tôn Đức 

Thắng, phường An Hải, thành phố Hải 

Phòng  

2.459.853.800  Cưỡng chế 
34CC-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 

25 
Công ty Cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ Ngọc Khánh 
0102289126 

45 phố Chùa Vua, phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 
95.869.282  Cưỡng chế 

Q34N- Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

26 
Chi nhánh Công ty Xuất nhập 

khẩu Vật tư đường biển 

0200131232-

006 

79 Quang Trung, phường Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
4.147.535  Cưỡng chế 

Q34N- Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 
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27 Công ty TNHH Thuận Thiên 0400429072 
252/2 Hải Phòng, phường Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng 
293.837.448  Cưỡng chế 

Q34N- Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

28 
Công ty Cổ phần Thiết bị viễn 

thông Trung Bộ 
0400529126 

480 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng 
1.301.716.705  Cưỡng chế 

Q34N- Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

29 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương 

mại Xuất nhập khẩu Wins Gold 
0401701210 

K197/1 Thái Thị Bôi, phường Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng 
356.185.520  Cưỡng chế 

Q34N-Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng  

30 
Công ty Cổ phần Bình Minh 

Dương 
0401658029 

33 Võ Như Hưng, phường Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 
33.632.228  Cưỡng chế 

Q34N- Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

31 

Công ty TNHH Một thành viên 

Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 

Quảng Ngãi 

4300198573 
Khu dân cư số 13, thôn Minh Tân Nam, 

xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi  
564.172.911  Cưỡng chế 

34CC-Hải quan Khu 

công nghiệp Đà Nẵng 

32 Công ty TNHH LYAN VN 0109333423 

Cầu vượt Quán Gỏi, đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng 

Yên 

942.480.645  Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

33 
Công ty TNHH Thương mại 

Tổng hợp Quốc Cường 
4900778336 

Số 3B khu Vườn Sái, xã Đồng Đăng, tỉnh 

Lạng Sơn 
9.602.524.858 Cưỡng chế 

Q34N-Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng  
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34 Công ty TNHH Nhựt Tân Ngô 0312539372 

Lầu 8, Viet Nam Business Center, 57-59 

Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

123.280.685 Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

35 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thương Nam 
4900840591 

Số 03, Tổ 2, Khối 4, phường Kỳ Lừa, 

tỉnh Lạng Sơn. 
215.190.730 Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

36 
Công ty TNHH XD và TM Phạm 

Ánh 
3702857249 

190/A, Tổ 4C, đường ĐT 747, Khu phố 

1, phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí 

Minh 

26.925.022 Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

37 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Tổng hợp Thành Vinh 
3101032483 

Khu phố 3, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Trị 
14.402.683 Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

38 
Công Ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Nội Thất Hoà Phát 
0110098598 

Tầng 2, D04-L30 An Phú Shopvilla, Khu 

đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, 

Thành phố Hà Nội. 

114.877.586 Cưỡng chế 
34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

39 
Công ty TNHH Kinh doanh 

Thương mại Thiên Di 
0109218660 

Số 03 phố Tô Vĩnh Diện, phường 

Khương Đình, Thành phố Hà Nội 
36.500.000 Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

40 
Công ty TNHH Thủy sản Hải 

Phú Thịnh 
0801416803 

Thị Tứ Lê Lợi, xã Yết Kiêu, thành phố 

Hải Phòng 
314.909.233 Cưỡng chế 

34AB-Hải quan cửa 

khẩu Sân bay Quốc tế 

Đà Nẵng  
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41 
Công ty Cổ phần Sản xuất Sô Đa 

Chu Lai 
4000689605 

Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Núi Thành, 

thành phố Đà Nẵng 
7.440.103.044 Cưỡng chế 

Q34N-Đội Phúc tập 

và Kiểm tra sau thông 

quan 

35CB- Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

42 
Công ty TNHH Vượng Nguồn 

Phát 
4001116188 

Thôn Đàn Trung, xã Chiên Đàn, thành 

phố Đà Nẵng 
7.645.111.109 Cưỡng chế 

60C1-Hải quan Khu 

công nghiệp Quảng 

Nam 

43 

Công ty TNHH Lý Hồng King 

Sản xuất Phụ tùng động cơ xe 

máy 

4000347136 

Lô 2 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 

phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà 

Nẵng 

12.637.680.179 Cưỡng chế 

60C1-Hải quan Khu 

công nghiệp Quảng 

Nam 

44 
Công ty TNHH Quảng Nam 

KNITWEAR 
4000377243 

Lô 2 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 

phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà 

Nẵng 

141.975.413 Cưỡng chế 

60C1-Hải quan Khu 

công nghiệp Quảng 

Nam 

45 Công ty TNHH Khải Thiện 4000425955 

Lô 8 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 

phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà 

Nẵng 

294.206.040 Cưỡng chế 

60C1-Hải quan Khu 

công nghiệp Quảng 

Nam 

46 Công ty Liên doanh Khải Thiện 4000426123 

Lô 8 - KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 

phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà 

Nẵng 

1.292.962.013 Cưỡng chế 

60C1-Hải quan Khu 

công nghiệp Quảng 

Nam 

47 Công ty TNHH Hansum Vina 4001070222 

Lô 19, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, 

Phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà 

Nẵng 

19.134.501 Cưỡng chế 

60C1-Hải quan Khu 

công nghiệp Quảng 

Nam 
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48 Công ty TNHH Hoàng Phương 2900509241 Xóm 12, xã Quỳnh Hậu, tỉnh Nghệ An. 225.352.570 Cưỡng chế 
60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 

49 Công ty TNHH đầu tư Quảng Hà 4000388654 
Lô 2-3, khu KTM Bắc Chu Lai, xã Núi 

Thành, thành phố Đà Nẵng 
795.055.018 Cưỡng chế 

60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 

50 Công ty TNHH C.C 4000393277 
Số 01 Trần Phú, Phường Bàn Thạch, 

thành phố Đà Nẵng 
4.262.172.494 Cưỡng chế 

60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 

51 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Quốc Tế Vang 
0303220879 

H13-3 khu Sky Garden, đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

547.937.626 Cưỡng chế 
60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 

52 
Công ty TNHH Thương mại và 

Đầu tư phát triển Đại Nam 
0101482494 

Số 250 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 
102.189.600 Cưỡng chế 

60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 

53 
Công ty TNHH Kim Thiên 

Phước 
0303204323 

53/525C Phan Văn Trị, phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ Chí Minh  
1.239.145.700 Cưỡng chế 

60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 

54 
Chi nhánh Công ty TNHH 

Thương mại Khánh Linh 

0400126695-

001 

Thôn 5, xã Núi Thành, thành phố Đà 

Nẵng 
142.524.160 Cưỡng chế 

60CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà 
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55 

Công ty TNHH Dịch vụ xuyên 

Thái Bình Dương (Hiện nay là 

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu Khí 

Viễn Thông) 

0100510043 
Lô E1.2 đường Phạm Hùng, phường Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội 
1.988.211.487 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

56 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

SAPHIA Quốc tế tại tỉnh Quảng 

Ngãi 

0102627417-

001 

 16 Trương Định, phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 
6.431.905.143 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

57 
Công ty TNHH Thương mại 

Hương Nghị 
0200389577 

Số 5/1 Xi Măng, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 
396.979.920 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

58 Công ty TNHH Long Biên 0302697852 
481 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
226.155.000 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

59 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Đoàn Kết 
0400428921 

Tổ 8 thôn Phong Bắc 3, xã Hoà Thọ, 

thành phố Đà Nẵng 
64.600.000 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

60 Công ty TNHH Hoàng Lan 0400452716 
Tổ 31 phường Vĩnh Trung, thành phố Đà 

Nẵng 
310.140.312 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

61 Công ty TNHH Đức Hiệp 4300303147 
Khu dân cư Sông Đào Bà Triệu, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
36.937.000 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 
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62 Xí nghiệp tư doanh Hoa Sơn 5900188339 
43 Trần Phú, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai 
1.138.513.000 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

63 Công ty Cổ phần Đức Phổ Xanh 4300738324 
Khu công nghiệp Phổ Phong, xã Nguyễn 

Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi 
11.865.646.633 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

64 Vương Thị Diễm Tâm VTDTAM 
KVI – Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 
28.808.000 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

65 

Công ty Cổ phần Sản xuất - 

Thương mại - Dịch vụ Sơn Hà 

Xanh 

4300738331 
Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng 

Ngãi 
11.865.413.563 Cưỡng chế 

35CB-Hải quan cửa 

khẩu cảng Dung Quất 

66 

Công ty Cổ phần Thương mại 

Khoáng sản và Nguyên liệu Việt 

Nam 

0110284629 
Số 20 Ngõ 629 đường Giải Phóng, 

phường Tương Mai, thành phố Hà Nội 
54.917.857 Cưỡng chế 

34CE-Hải quan cửa 

khẩu cảng Đà Nẵng 

67 

Chi nhánh Công ty TNHH Phát 

triển hạ tầng Thanh Bình tại tỉnh 

Kon Tum 

0101890006-

001 

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Xã 

Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 
111.720.057 Cưỡng chế 

38BC-Hải quan cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y 

TỔNG CỘNG 106.036.423.126   
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